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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTBV0130 HọcNguyễn Phát 25/07/2006 8.5 7.7 7.5 10.0 9.1 1

21BTBV0132 HùngTrịnh Quốc 29/08/2006 9 7.6 8.0 10.0 9.2 2

21BTBV0133 HưngNguyễn Chấn 16/07/2006 9.5 8.1 8.5 7.5 7.9 3

21BTBV0134 HuyVõ Hoàng 12/11/1999 10 8.5 9.0 9.5 9.3 4

21BTBV0135 KhangLương Nhĩ 16/07/2006 8 6.9 7.5 10.0 8.9 5

21BTBV0137 NgânNguyễn Thị Thảo 22/03/2002 8 6.4 7.5 10.0 8.9 6

21BTBV0138 NgoanPhạm Thành 10/09/2003 8 6.4 7.5 10.0 8.9 7

21BTBV0141 QuangĐặng Văn 21/11/2006 8.5 7.2 7.5 10.0 9.0 8

21BTBV0142 ThắngTrần Gia 22/12/2006 8.5 7.3 7.5 10.0 9.0 9

21BTBV0144 TrọngNguyễn Thanh 22/05/1995 8.5 7.3 7.5 10.0 9.0 10

21BTBV0145 TrọngTrần Minh 18/05/2004 8.5 7.2 7.5 10.0 9.0 11

21BTBV0333 PhúcĐoàn Thanh 10/10/2005 8.5 7.2 7.5 10.0 9.0 12

21BTBV0586 CươlChau Sóc 10/04/2003 8 7.2 7.5 10.0 9.0 13

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng
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Giáo viên giảng dạy

Huỳnh Kim Tiên
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